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	DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG
	

	NĂM HỌC 2023 - 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	STT
	Họ tên giáo viên
	Môn
	Điểm 
 thực hành

 (tiết dạy)
	Điểm báo cáo biện pháp
	Công 
nhận
GVDG
	Xếp giải

	
	
	
	Điểm
	Xếp loại
	Điểm
	Xếp loại
	
	

	1
	Nguyễn Vũ Quốc Việt
	Tin học
	19.0
	Giỏi
	8.8
	Tốt
	X
	Nhì 

	2
	Ngụy Thị Ngọc Trúc
	GDCD
	19.0
	Giỏi
	8.8
	Tốt
	X
	Nhì 

	3
	Nguyễn Ngọc Mai Hân
	Văn
	18.8
	Giỏi
	8.3
	Tốt 
	X
	Nhì 

	4
	Từ Trung Tiến
	Sử
	18.5
	Giỏi
	8.5
	Tốt
	X
	Nhì 

	5
	Phú Thị Ngọc Triều
	Địa
	18.2
	Giỏi
	8.8
	Tốt
	X
	Nhì 

	6
	Phan Thị Mỹ Uyên
	Toán
	18.2
	Giỏi
	8.3
	Tốt
	X
	Nhì 

	7
	Dương Thanh Thuỳ
	Văn
	18.2
	Giỏi
	8.0
	Tốt
	X
	Nhì 

	8
	Nguyễn Bảo Hậu
	TD
	18.0
	Giỏi
	8.5
	Tốt
	X
	Nhì 

	9
	Vạn Ngọc Huê
	Nhạc
	18.2
	Giỏi
	7.1
	Khá
	X
	Ba 

	10
	Bạch Mai Quyên
	Toán
	18.0
	Giỏi
	7.9
	Khá 
	X
	Ba 

	11
	Nguyễn Thị Chuyên 
	Hoá
	18.0
	Giỏi
	7.6
	Khá 
	X
	Ba 

	12
	Quảng Thành Vương Quốc
	GDQP
	18.0
	Giỏi
	7.5
	Khá 
	X
	Ba 

	13
	Bá Thu Nhi
	CN
	17.7
	Khá 
	7.8
	Khá 
	X
	Ba 

	14
	Huỳnh Thị Bích Liễu
	Sinh
	17.1
	Khá 
	7.6
	Khá 
	X
	Ba 

	15
	Vũ Thị Thuỳ Dung
	Anh
	16.5
	Khá 
	7.6
	Khá 
	X
	Khuyến khích


Thuận Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG
Phan Công Trịnh

